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 C hữ viết Ici sáníỊ tạo kì LỈiệii của com người. Sư xuât 
hiện chữ viết LÍáiĩli dâu một qịtìi đoạn phát triển về  
clĩât của niột ngôn nî ữ. Chừ viết ra đời góp  phần 

ổn dinh lìoá ngôn ngữ ăm thanh, mở rộmg phạm vi hoạt 
độnf ngôn ngữ từ nghe, nói SciniỊ dọc, viét. Chữ viết chắp 
cấnli cho chúng tiì vượt qua mọi hdii c h ế  về  thời gian, 
kỉiôrg gian cũng nlìư mọi lựn chê kỉiátc nảy sừứi ữong 
^iaotiếp. Có lẽ vì tác dụnẹ vô cùníỊ to lớn này của chữ viết 
mà (ác cụ ta ngày xưa nghĩ răng c lìữ vié i là do Trời ban 
phiúvii gọi là chữ Thiu-ãi, clìử Thíin.

Biết -ỉọc, biết viết thì Cd một Ü1C iỊÌỚi lìĩứii rộng lớn mênh 
inôn; m ở sẽ ra trước mắt các em. Học chiữlà công việc dầu 
tiên kỉìi c¿ic em đến trường V'<ì dược tiiêh hành tỉiường 
xuym trong suốt cả mưùi hai lữin học pìhổ thông. Vì vậy, 
dạy :hữchín]ì là dạy nqười.

Cỉìũviết và dạy chữ viết ổược (.-¿ỉ ,\<T bội Hịuan tăm. Nhiều 
thếlệ tỉìầy giáo, cô giáo diì trán trờ' góp ivhiều công sức cải 
tiếnkiổu chữ, nội Jung cũng như phu'cfl’ig pháp tỉạỵ chữ 
viết Tuy vậy, học sinh vẫn viết sai, viê't xâu và viết rất 
chận. Điều đó ầiih hưởng Jdwiif!; nhò lỉểh chất ỉượng học 
tập iếng Việt nói riêng, học c¿ic môn khác nói chung. 
Cuôì “Chữ viết và dạy chữ viết ớ Tiểu h ọd ’ ra đời muốn 
g ó p liêm  m ộ t giải pháp cụ thể nhàm kỉìắiC ph ụ c tùứi trạng 
nonvếu trên.

Sácỉ gồm hai phần: Chữ viết và chữ viê't tiếng Việt, Dạy 
ctiữyiết ở Tiểu học.
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Phẩn ửiứnhẩi cung cấp clĩo độc giả nhữiig lìiồi biết kỉìái 
quát về sự ra đời, phát triển của chữ viốt.nóỉ chung và chữ 
viết tiếng Việt nói riêng và những dặc trưiig chủ yêu  của 
chữ Quốc ngữ ảnh hưởng trực tiếp đến việc d ìỵ  học chữ 
viết. Phần tlĩứ hai đi sâu vào ừình bày yêu cầu nội dung, 
nhiệm vụ và cách thức dạy chữ viết ở Tiêu học

Cuốn “Chữ viết và dạy chữ viết ở Tiểu họd' có ứìểlàm tài 
liệu tham khảo bô ích đểgiải\g  dạy chuyên đị, đ ể  tham 
khảo cho sừửi viên và đông đảo các bạn giáo viên cũng 
như những ai quan tâm đến dạy chữ viết ở Tiểĩ học.

Đ ể  cuốn sách ngày có chất lượng cao hơii, chúriỊ tôi mong 
muốn nhận đưỢc sự góp ý  của bạn dọc.

Tác giả
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c h C v iế t  v à  c h ữ  v iê t  t iế n g  v iệ t

I. KHÁI LLỢC VỂ CHỮ VIẾT

1, Sựxuấihiện của chữ viết

Thuật ngũ chữ viết chỉ chung hệ thống kí hiệu dùng để ghi lại 
ngôn ngữ. Nếi ngôn ngữ là một hệ thông kí hiệu thì chữ viết là kí 
hiệu của kí hệu. Chữ viết có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ 
nhưng không thể đồng nliất ngôn ngữ với chữ viết. Nhiều người 
không biết chf nhưng vẫn có ngôn ngữ như tliường. v ề  mặt lịch 
sử, ngôn ngữ :uâ’t hiện cùng với xã hội loài nĝ ười, nhưng ¿ho đến 
nay nhiều ngói ngữ vẫn chưa có chữ viết. Chữ viết chỉ ra đời khi 
loài nịỊười đã >hát ưiển tới trình độ cao. Ảngghen viết: “Giai đoạn 
này bắt đầu với việc nâu quặng sắt và chuyen qua thời đại vàn 
miiìh với việcsáng tạo ra chữ viết có vần và \riệc sử dụng chữ đê 
ghi lời văn”'.

Việc tìm hi xây dựng chữ viết ở buổi đầu Hịch sử loài người là 
một quá trình gian klìổ và đầy sáng tạo. Bướ'c chuẩn bị cho quá 
trình nảy sml đó đã kéo dài hàng triệu năm. Việc xuâ't hiện chữ 
viết dầu tiên lảy klidc với việc đạt chữ viổl chiO một ngôn ngữ đã 
biết. Đê’ làm òng việc này, hiện nay các nhà kJi(3a học chỉ cần vài 
năm, thậm ch là vài tháng.

Vậy chữ ■'iết, tìiứ công cụ kì diệu của sừiỉi hoạt văn hoá loài 
ntỊười đã nảy ũilì lìhư thế nào? Người xưa cho rằng chữ viết là của 
báu Trời ban ặng. Các vị thần đã vâng mệnh Trời sáng tạo ra chữ

’ P .Ả ngghn: L ut-v ích  Phơ hách và sự  Cáo chung của nền triế t học cô’ 
ítiôn Dức.
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viết cho loài người. Truyền thuyêt Ai Cập cổ đại kể rằng: Ngày xưa 
có vị thần mang lốt chim đã dùng “chữ” kì lạ viết lên bãi cát sông 
Nừi nhiều điều kì diệu để dạy bảo người đời. Đó chínli là thứ chữ 
Thánh của Ai Cập. Theo người Trung Hoa cô đại tliì Thương Hiệt 
sử gia cùa hoàng đ ế ,  đầu rồng, bôn mắt sáng như đèn, miộng to như 
cái chậu đã sáng tạo ra chữ viết. Lúc ông tạo ra chữ viết, gạo trên 
trời tuôn ra như mưa, đâu đáu cũng thây quỷ khóc ma kêu... Người 
Do Thái cổ tm là họ có thứ “chữ lừili thiêng” khác biệt với chữ của 
thế tục. Người Nhật thì cho rằng trước klii dùiig chữ Hán, họ đã có 
thứ chữ riêng, chữ thần (Kami-yo-ro-moji). Người Ân Độ cũng có 
chữ của Thánh thần... Tliần thánh hoá chữ viết, người xưa tự giải 
thích, đánh giá cái thànli tựu văn hoá v ĩ đại ấy dựa theo ĩìliững 
“khái niệm mơ hồ nguyên thuỷ nhât của con người về bản tliân họ 
và về thiên nhiên xung quanh họ”' của con người thời xưa.

Cũng như ngôn ngữ, chữ viết ra đời theo yêu cầu của xã hội 
loài người, hình thành ữên cơ sở những thành quả lao động chân 
tay và trí óc. Tiền thân gần gũi của nó chính là những hìnli vẽ mang 
ý nghĩa thực thể hoặc tưỢng trưng. Những hình vẽ đưỢc tìm thây 
trên vách núi, trong hang động, thạp đồng của người xưa có thể 
đảm nhận đưỢc chức năng thông tm, giúp ngôn ngữ nói khắc phục 
đưỢc phần nào những hạn chế về mặt không gian, thời gian và sự 
khác biệt nhau về ngôn ngữ. Chúng chứih là tiền ửiân của chữ viết.

Tuy lứiiêiì, công cụ tiền tliân của ngôn ngữ có rât nhiều hạn chê 
bởi chỉ có thể vẽ được thực thể còn các khái niệm trừu tượng thì sự 
gỢi ý của hình vẽ rât mơ hồ và nhiều trường hỢp không thê’ vẽ nôi. 
Hơn nữa, đã là hình vẽ thì có thể vẽ nhiều cách với kích thước, mức 
độ khác nhau và “người đọc” cũng rất có thê hiồu khác nhau. Lịch 
sử đã cho chúng ta những thí dụ nổi tiếng, chàng hán lứiư bức tliư 
của bộ tộc Xi-tơ gửi cho vua Ba Tư. Đó là thông điệp tổ rõ quyết

 ̂ Theo A.Côn-đơ-ra-tốp. Á m  thanh và tín hiệu. M  1968.
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tâm chốnplại quân xâm lược và quét Scuh chúng;. Nhưng vưa Đa- 
ri-út, trùmxâm lược đương thời lại hiốii đ(i Ic) bức 1 11ư xin đầu hàng. 
Hắn giải tlích cho quần thần nghe rằnj’, nj;ười Xi-tiơ tư nguyện dâng 
cả vùng từi (tưỢng trưng being con chim), măt đât (tưỢng trưng 
bằng con Jiuôt dũi), sông nước ao hồ (tượng truTng bàng COÏT ếch) 
và toàn bộlực lượng vũ trang (tượni  ̂triiììî  bằng 5) mũi tên với vòng 
tròn). Sự hôu nhầm của Đa-ri-út đã đưỢc cài chiiiih bằng cuộc chiến 
dâu chônj xâm lăng đẫm máu của ngưòi Xi-tơ.

Nhằn khắc phuc nliững nhưực điém trên, người xưa đã cải 
tiến các hhlì vẽ â'y Siio cho ngày càng (,1(ín giản ỉicnín và ổn địrứi hơn. 
Sau đó tréi cơ sở cố định â'y, người tcì gắn mỗi hiinh vẽ với một kết 
câu ngữ ân để biểu thị một từ nliất ilịnli trong mgôn ngữ với một 
ý nghĩa nlât định. Như vậy, hìnli vẽ thông tin đô đã có âm đọc, có 
ý nghĩa. \à thế là chữ viết đầu tiên đã rd đời, đó là chữ tưỢng hình
- ghi ý  (vfa mô tả hìnli dáng vừa biôu đạt ý ng^hĩa ẩn tàng trong 
hình dári}).

Chữ ượng hình ghi ý đã bắt đầu ghi đưcíc những khái niệm 
trừu tượig nhưng vẫn còn rất nhiồu khai nitệmi khó có thể biểu 
đạt băngcon đường này. NhưỢc điôm cơ bảai Ikhác của loại chữ 
riiìy là mii chữ biểu thị một từ trọn vẹn ch(0 mỏn số chữ sẽ rât 
nhiều rrii khả năng ghi nhớ của con người Ithìì c ó hạn. E>ể khắc 
phục nhiỢc điểm này người ta đã bo sung tlhê'm một số  nguyên  
tẩc khác 'ao nhưiig nguyên tắc chữ ghi ý. ChắRíg với chữ
Hán và ciữ Nôm, người ta đã sử dụn^ inột -số' biện pháp: hội ý, 
(ghép ha chữ đã có để tạo chữ thứ ba nhằm biiểu thị chữ thứ ba. 
Nghĩa củ  từ thứ ba được gợi ý từ nghĩa của hai từ đầu), hình 
thanh (glép hai chữ đã có dê tạo chữ thứ ha, trong đó một chữ 
nhắc dếr nghĩa còn clìữ kia gỢi đến âm của ichiữ thứ ba), chuyển 
chú (lây ĩiột chữ đã có để biểu thị một từ kháíC trên cơ sở hai từ 
có môi lim hệ nghĩa), giả tá (lây một chữ đã có đê’ biểu ũìị một từ 
khác đồi^ âm hoặc gần âm).
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Dù đã bổ sung nhiíng hệ thống chữ ghi ý vẫn rất cáng kềnh. 
BỞi vậy, nliiều ngôn ngữ đã chuyên sang một loại chữ khác - chữ 
ghi âm.

Chữ ghi âm, là loại chữ không biểu thị ý nghĩa của từ mà biểu 
thị tín hiệu chuỗi âm tlianli nối tiếp ở trong từ. Có hai loỊÌ chữ ghi 
âm: chữ ghi âm tiết và chữ ghi âm tố.

Chữ ghi âm tiết là kiểu chữ mà mỗi kí hiệu biểu thị ưột âm tiê't 
trong từ (chữ Atsri-Babilon, Triều Tiên, Nhật Bản). So vơi chữ ghi 
ý, số Iượng chữ trong chữ ghi âm tiết bé hơn nhiều.

Chữ ghi âm tô là kiểu chữ mà mỗi kí hiệu biêu tliị nột âm tô' 
trong từ. Chữ ghi âm tố đầu tiên chỉ là chữ ghi phụ âm bei chữ này 
xuâ't hiện ở loại ngôn ngữ mà ở đó các phụ âm biểu thị ác  căn tố, 
còn nguyên âm luân phiên giữa chúng biểu thị các dạng thức ngữ 
pháp. Trong các ngôn ngữ này, chữ cái biểu thị phụ âm vA một vài 
dâu phụ biểu thị nguyên âm (tiêng Ai Cập cổ).

Giai đoạn tiếp ửieo của chữ ghi âm tố là chữ ghi cả plụ âm lẫn 
nguyên âm. Chữ Hi Lạp cổ có 24 chữ cái ghi 17 phụ âm và 7 
nguyên âm. Hệ thống chữ cái náy tương ứng một cách chit chẽ với 
hệ thống âm vị của nó. Trên cơ sở chữ cổ Hi Lạp, đã hình hành nên 
chữ Latừih thời La Mã co và chữ Kirừi. Hai loại chữ này là nguồn 
gốc của các chữ châu Âu hiện nay. Chữ Quốc ngữ của :húng ta 
cũng thuộc loại chữ ghi âm tô', bắt nguồn tìr hệ thôVig chù Latinh.

So với chữ ghi ý, chữ ghi âm (đặc biệt là chữ ghi âm ổ) có ưu 
thế hơn hản.

- Số lượng các chữ trong chữ ghi âm, đặc biệt là chữ ghi âm tố 
giảm xuống hàng trăm lần. Nhờ vậy con người có thể đê’ rắm cách 
đọc và cách viết một cách dễ dàng.

- Chữ ghi âm bảo đảm ghi lại một cách chúih xác và chặt chẽ 
nội dung của các câu nói, các cấp độ kết câu của chúng rủư thài'Ji
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phần âm tố, thànii phần từ vinig - ngĩr nghĩa, 'Cá(C yếu tố hìnli thái 
và cú pháp... Do đó, người đọc nắm bắt chính xaic cả nội duiig lẫn 
hình thức lời nói của người viết.

2. Vai trò của chữ viết

Chữ viổt đóng vai trò to lớn trong su’ ph¿it tr iển của xã hội loài 
người. Ngôn ngữ âm thanh, một thành lưu kì d.iệu của con người 
vẫn có những hạn chế nliât định. Phưrtig tiện vật châ't của ngôn 
ngữ là âm thanlì, mà tai nghe của con người chì có tác diing ữong 
một khoảng không gian nhất địnli nên ờ xa khô)ng tìhể nghe được, 
ở cùng một chỗ tuy nghe được nliimg lại n¿iv sừiln hạn chế khác. 
Mỗi lời nói chỉ đưỢc thu nliận lúc phát ra, sau dó không còn nữa. 
Khâu thiệt vô bằng, lời nói gió bay, người đới có thể quên đi và 
cũng có tliế cố tìnli quên vì nhiều lí do khác ruhiau. Như vậy, ngôn 
ngữ âm tliaiili bị hạn chế cả không gian lẫn thời ;gian. Với máy móc 
và phương tiện hiện elại, loài ngưừi có thê khic phục đưỢc nhưỢc 
điểm này nhưng các phưrtig tiện đó chưa đưỢ'C )phổ biến ở mọi lúc, 
mọi nơi, mọi lữìli vực.

Chữ viết dựa trên ấn tưỢng về thị giác nêm mó có thể vượt qua 
được hạn chế thời gian và hiện tưỢng “tam S3'0 Ithât bản”. Nhờ chữ 
viết, người đời sau hiểu đưỢc người đòi trướíc, người đời trước có 
thể nhắn nhủ người đời sau. Không phải ngẫiu nhiên trong tiến 
trình phát triốn của loài người mà người ta ộii tlhời kì có chữ viết là 
giai đoạn lịch sử còn trước đó là giai đoạn tiền s>ử hoặc dã sử. Ngày 
nay chúng ta hiểu đưỢc Trần Himg Đạo, N^uyếìn Trãi, Nguyễn Du 
và thời đại cùa các ông bởi chúng ta được đọc jHfch tướng sĩ, Bình 
Ngô đại cáo, Truyện Kiều, v.v... Nhiều người brong chiíng ta vữih 
dự được trực tiếp nghe cô'Tổng Bí thư Lè DuâVi tđọc Di chúc của Bác 
Hồ chứứì nhờ có chữ viết, những lời di chúc ây (CÓ tliể đến với tâ't cả 
người dân Việt Nam, tâ't cả nhân dân thế giớii. Bản Di chúc của 
Người sẽ còn mãi mãi với các thế hệ con cháu nĩiai sau.
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Chữ viết còn phát huy đưỢc tác dụng ngay cả trong các 
trường hỢp không dùng ngôn ngữ bằng lời đưỢc, ví dụ không 
muôVi cho người thứ ba biết hoặc giữ bí mật với chính bản thân 
người thứ hai trong một thời điểm nhất định. Chắc nhiều người 
còn nhớ câu chuyện giữa Khổng Miiih và Nguỵ Diên trong Tam 
quóc chí. Không Minli biết Nguỵ Diên sớm muộn thế nào cũng 
làm phản nhưng không ửiể nói trước tât cả những gì chưa xảy ra. 
Trước khi mâ't, ông còn để lại cho Khương Duy một “Cẩm nang” 
đợi khi Diên làm phản mới đưỢc mở ra xem. về  sau Nguỵ Diên 
làm phản thật. Lúc bấy giờ “Câm nang” đưỢc mở ra với lòi dặn 
dò của đại quân sư: Hãy thách Nguỵ Diôn đứng trước ba quân hét 
to ba lần: “Ai dám giết ta! Ai dánn giết ta! Ai dám giết ta!” Quả 
nhiên, Nguỵ Diên chưa dứt lời thì bị Mã Đại tự đằng sau xông lên 
chém đầu.

Trên đây, chúng ta mới chỉ phân tích tác dụng của chữ viết đôi 
với việc biểu đạt thông tin. Vai trò của chữ viết còn thể hiện trong 
quan hệ với ngôn ngữ. Khi chưa có chữ viết, hoạt động ngôn ngữ 
chỉ dừng lại ở dạng nói, tức lá nghe và nói. Có chữ vié't, hoạt động 
ngôn ngữ có thêm một dạng mới - dạng viết: viết và đọc. Cíing 
ngày hoạt động viết và đọc càng thịnlì hành, là tiêu biêu cho hoạt 
động ngôn ngữ văn hoá. Ngôn ngữ phát triển đến một trình đò nào 
đấy thì mới xuất hiện chữ viết. Đến lượt mình, chữ viết góp phần 
vào sự phát trien của chính bản thân ngôn ngữ. Trưỏc hc't, chù* viết 
góp phần cô' định hoá ngôn ngữ âm thanh, lưu giữ lại những sáng 
tạo kì diệu về mặt ngôn ngữ của các thế hệ trước cho các thế hệ sau 
kế thừa và phát triển. Chữ viết còn là một phương tiện làm cho việc 
giáo dục ngôn ngữ được thực hiện thuận lợi. Điều này giải tliích tại 
sao nhiều dân tộc đều đặt ra nhiệm vụ xoá nạn mù chữ cho toàn 
dân, tại sao ở bậc Tiểu học, viêc học đọc, học viết lại đưỢc ưu tiên 
số môt.
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II. C H rv lỂ T  TIỂNG VIỆT

1. Giảthuyêt về một thứ chữ viêt cổ xưa ciủa người Việt

Theo ruyền thuyết và dã sử, từ thời xa xơci, người Việt Nam 
đã có chữ'iết. Thứ chữ viê’t nàv đã đưọ\- nhắc đêVn và miêu tả qua 
một sô tài iệu trong và ngOcii nước. Mcĩy lấy ti uyịện Mộng kí trong 
Thánh Tôig di tlìảo làm ví (.lụ. Truvện viết: vua ILê Thánh Tông đi 
chơi gặp nưa, nghỉ đêm ở cạnh hổ Trúc Bạch, mộmg thây hai người 
con gái tliíi Lý Cao Tông hiện lèn dñn;̂  tấu thư Ibày tỏ nỗi oan ức 
bằng một iài thơ ngũ ngôn tuyệt cú chữ Hán væ một tò giấy tâu 
bằriịỊ chữ lản địa có “bảy mươi mốt chữ" ngoằn mgoèo. Vua không 
đọc đưỢc 'à suốt trong ba năm, quân thần cũng klliông ai đọc đưỢc. 
Thếrổi, nià vua lại mộng thây có ngiiới hiện lêin giảng giải: “Lối 
chữ ây là Ki chữ cổ của nước Nam. Nav Mường Mán ở núi rừng có 
người cònđọc được, nlià viia vời họ liên thì khäc biết”. Điều ghi 
chép về l(ại hình chữ viết trong thiên truyện mày trùng với ghi 
chép tron; một uìi liệu cổ sỉf Trung I loa. Sách Fyềíi Hán í/iưviết: 
“Đời Đào )ường có họ Việt ỏ phướng!; Nam cử sứ ịgiả qua nhiều lớp 
phiên dịcl vào triều biếu con rùa thần, có 10 đã sốing tới nghìn năm, 
trên krng ó  khắc chữ nliư con nòng nọc, glii việc ttrìíi đất mở mang. 
Vua Nghi'U sai chép lây gọi là Quv (.lịclì".

Trong77]aii/í Hoá Quan phong (thê kỉ XIX), Vương Duy Triiứi 
luận bàn 'ề chữ viết cổ của nước ta: “TỈnli Thdn\h Hoá, một châu 
quan, có diử là lối chừ thập châu đó. Người ta tthường noi rằng: 
Nước ta kiông có chữ. Tối nghĩ không phili. ThậỊP châu vốn là đất 
nước ta, tôn châu còn có chữ, lẽ n¿\o dưới chợ lẹại không. Lối chữ 
châu là lô chữ nước ta đó” .̂ Gần đâỵ, qua chiếíc trống đồng tìm 
thây ở Lũig Cú, Đồng Văn, Hà Tiên2 bôn cạnh jngôi sao 12 cánh.

' Dẫu neo Việt Nam cô’ văn /lọcsửcùn  Nguyễn uổng) Chi.
2 Xem 'ài Chiâc trỏng dổng  Ngọc Lủ của Phan Hữu [Pật - Tạp chí Khácì cô 

học. Sô'dộc 'iột trống dồng. Tập 1 - 1974.
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các hoa văn, ngưòi ta còn thấy những đường nét uốn lượn tạo 
thành các đưòng nét ngoằn ngoèo hoặc những vạch tlìáng phối 
hợp vối nliau thành những góc những hình. Phải chăng đó là dâu 
tích của chữ viết “ngoằn ngoèo như con nòng nọc”?

Đê’ khẳng định giả thiết này còn cần phải nghiên cứu nhiều 
hơn nữa, đầy đủ hơn nữa.

2. Chữ Nôm, sản phẩm của nền văn hoá và ý thức dân tộc

Chữ Hán du nhập vào nước ta và đã trở thànlì văn tự chính 
thức trong giao dịch hành chứdì của các triều đại phong kiến. Tuy 
vậy, Chữ Hán vẫn không phải là “chữ ta”. Râ't nhiều tên người, tên 
núi, tên địa phương, tên cây hoa và các sản vật khác của ta không 
ghi hết được hằng chữ Hán bởi một số khuôn hình ngữ âm tiếng 
Việt không tìm thấy trong tiếng Hán. Bên cạiili đó, sự tliôi thúc của 
yêu cầu phải có một thứ chữ riêng để ghi chép lại tiếng nói - lũih 
hồn và niềm tự hào của dân tộc, cũng là một động cơ thúc dục cho 
sự ra đời của “chữ ta”. Chữ Nôm đã ra đời nliằm đáp ứng những 
nhu cầu đó.

Nhìn chung, chữ Nôm là chữ viết ghi âm, sử dụng nhữiig chữ 
Hán hoàn chỉnh hoặc bộ phận chữ Hán được câu tạo lại để ghi âm 
tiếng Việt theo nguyên tắc ghi âm tiết trên cơ sở âm 
Hán - Việt. Chữ Nôm không đưỢc giai cấp phong kiến thống trị coi 
là “quốc gia văn tự” trừ những năm tháng ngắn ngủi lìhà Hồ vá 
thời kì Tây Sơn. Tuy vậy, chữ Nôm đã góp phần đề cao ý thức dân 
tộc, là hình thức sáng tác của nhiều tác phẩm văn học bâ't hủ như; 
Thơ Nôm của Nguyễn Trãi trong Quốc âm tlìi tập, các truyện Nôm 
khuyết danh, thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều của 
Nguyễn Du. ,

Do không được giai câ'p thống trị ủng hộ, lại do tínli châ't quá 
phức tạp của nó nên chữ Nôm cũng chỉ được lưu hàrũì trong một
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bộ phận họp, chưa đi đưỢc vào ngồn ngữ của Iilhân dân lao động. 
Cuô'i cùn ;̂, lịch sử quang vinh nhưng nhiền cav điắng của chữ Nôm 
đã châm liứt với những huyền dơn vận dộng quẩn chúng lảm cách 
mạng vào năm 1930 -1931.

3. Chữ Qiiốó hgữ, thành tựu đặc sắc của tiiếng Việt hiện đại

3.1. Sự hình thành và phát triển chữ Quốc mgữ

a. Sự hình thành của chữ Quốc ngữ

Vào khoảng thế kỉ XVII, một số giáo sĩ phươmg Tây đã dựa vào 
bộ chữ cái Latinli đê xây difiig một thứ chữ mớii ghi âm tiếng Việt 
nhăm phục vụ cho việc ữuyền giảng đạo Thiêm chúa. Đó là “chữ 
Qưốc ngư’. Công việc này chắc hăn do nhiều người phương Tâv 
thuộc các quốc tịch khác nhau cỏ mặt ở Việt Naim thời đó tiến hành 
và cố nhiên là dã phải trải qua một quá trình tìnn tòi, mò mẫm khá 
lâu dài. Nhicu thế hệ Việt Nam cũng dã góp plhần công sức quan 
trọng vào việc hoàn Ihiện thứ chữ viết mới mẻ mày.

Chừ Quô'c ngữ ở thời buổi đầu chưa phản ánh một cách khoa 
học cơ câu ngữ âm ticng Việt, còn chịii nliiồu ảmh hưởng của cách 
ghi âm theo tiếng nước ngoài: Ví dụ: dê ghi tiừ sách trong tiếng 
Việt, người ta đã tìữig viết save, để phi tìf ông; lìghè người ta đã 
từng viết theo nhiều cách kliác nhau; unge, un ’̂udi, ounguch... để 
f»hi vần ônịỴ, ró ng>rời (tà viết õu (sõii = sôn .̂..). Tuy nhiên, nhờ có 
chữ Quốc ngữ của thời buổi đó, chúng t.i cũng, đã tíìây dưỢc một 
số nét cổ xưa của tiêng Việt đương thời. Ví dụ:

xưa nay

bó ngựa vóá ngựa

blái núi tiráí núi

mlát chém nhátichém (lát)
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Và dưỏi đây là một đoạn văn chữ Quốc ngữ hồi thế kỉ XVII 
trích trong cuốn: “Phép giảng tám ngày” của A-lêch-xăng Đơ-rốt:

“Ngày thứ nhứt (nhâ't): Ta cần cùn (cùng) đức chúa blời (trời) 
giúp sức cho ta biết tổ tuầng (tỏ tường) đạo chúa là nliuần 
(nhường) nào...”.

Trong vòng gần 2 thế kỉ tiếp tlieo, chữ Quốc ngữ được cải tiến 
dần từng bước và cuối cùng đã đạt tới hình thức ổn địnli và hoàn 
tliiện như ngày nay. Chữ Quốc ngữ là chữ đơn giản về hình thê kết 
câu, tiện lợi về mặt hành chức, sử dụng các chữ Latinh hầu như đã 
thông đụng trên toàn thế giới.

ơ  chữ Quốc ngữ, giữa chữ và âm, giữa cách viết và cách đọc có 
sự phù hỢp ở mức độ khá cao. Đó là nlìững ưu điểm mà một sô' hệ 
thống chữ viết khác không có, tuy cũng sử dụng bộ chữ cái Latmh 
(ví dụ với chữ viết tiếng Anh) trong sách học tiếng hoậc tìr điên, 
bên cạnli chữ viết, vẫn phải ghi chú cách đọc bằng một hệ thống kí 
hiệu kliác). Vói chữ Quốc ngữ, chỉ cần học thuộc bảng chữ cái và 
cách glìép vần (cũng kliông phức tạp lắm) là có thể đọc đưỢc tâ't cả 
mọi chữ trong tiếng Việt.

b. Quá trình vận động thành văn tự chinh thức

Lúc đầu, chữ Quốc ngữ chỉ là một công cụ truyền giáo đưỢc 
đùng để ghi chép công việc ữong nhà thờ, ữì kinh bôn giáo lí, sử 
dụng chỉ hạn chế toong phạm vi các xứ đạo. Nhưng do nliiều 
nguyên nhân khác nhau, chữ Quô'c ngữ ngày càng phô biến rộng. 
Vào cuôì thế kỉ XIX, đã xuât hiện các văn bản chữ Quô'c ngữ ghi lại 
các truyện Nôm như Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Phan Trần... Một 
sô' sách kmh điên Nho học dịch ra tiếng Việt như Trung LỈung, Đại 
học... cũng đã đưỢc m bằng chữ Quô'c ngữ. Cũng vào thời kì này, 
một vài tác phẩm viết bằng chữ Quốc ngữ đã được lưu hành như: 
Chuyện đời xưa, Clmyện khôi hài, Chuyện đ i thăm Bắc kì năm Â t 
Hợi (1876). Đầu tliếkỉ XX, chữ Hán và chữ Nôm bị gạt bỏ. Việc sử
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dụng chữ Ọuốc ngữ đưực đẩy mạnh. Trái với nlhững sĩ phu lớp 
trước, nliữig người yêu nước trong phong trào IDuy tân đã thây 
dược ở chí Quốc ngữ khả năng to lớn cúa một phương tiện mở 
mang dân rí.

Đông kiih nghĩa thục - một tô cliức vận đỗnig cách mạng hồi 
đầu thếkỉ tã ra sức cổ động cho việc học tập và phổ biến chữ Quốc 
ngữ. Trongtài liệu Văn múứi tân học Scicb do lô chiức này xuâ't bản, 
klii nêu 6 vệc cần phải tiếp xúc để mớ mang dân trí, việc phổ biến 
rộng rãi chí Quô'c ngữ được đưa lên hàng đầu.

Trong (Uá trìi-di đâu tranh cácli lĩiạng ctê’ giàmh độc lập, tự do 
cho dân tộ, Đảng ta râ't chú ý đến việc phổ cập chữ Quốc ngữ. 
Dưới sự lãih đạo của Đảng, phong hào truyền bá chữ Quốc ngữ 
với tô’ chứclà Hội truyền bá chữ Quốc ngữ được briêVi khai rộng rãi 
và thu đirợ nhiều kê't quả khả quan.

Tháng ì năm 1945 cách mạng Việt Nam giàmh đưỢc thắng lợi 
rực rỡ, nưó' Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đờii. Trừ đó, tiếng Việt, 
chữ Quốc nỊỮ đã giànli được địa vị độc tôn troriỊg imọi lữih vực hoạt 
động của đìt nưởc ta.

3.2. Vétên gọi của các chữ cái chữ Quốc rngiữ

Chữ cá là đơn vị cơ bản của một hệ thông chiữ viết ghi âm để 
ghi rác kí Hộn âm thanh ri’ia ngôn ngữ làm cơ Siớ đê phiên viết các 
từ ngữ. Coi người tiếp lìliận chúng qud cơ quam ithị giác song mỗi 
chữ cái vẫncần có một tên gọi nliất định để ta có' tlhể nhắc tới chúng 
trong nhữrg trường hỢp cần thiết. Chẳng hạm nứiư trong một số  
trường hợj sau;

- Khi :ần dọc thànli tiếng các khối chữ viết tắt. Ví dụ: 
đọc các chí khối viết tắt trong đoạn cáu; “Cẫm cứ Thông tư số  
45/TCCP BCTL ngày 11/3/1996 của Ban Tô’ chức - Cán bộ 
Chính phù..”.

- —p—- - '

17

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com
https://tieulun.hopto.org



 

 

 

 

 

 

 

- Klii cần gọi tên các đối tưỢng theo lên cát' chĩf Ciíi: súnj 
trường CKC, tiểu liên AK, đội bóng đá hạng A, lớp 9 A ,...

- Khi cần phát biểu các quy tắc phiên âm chính tả hoiỊc dậ  
học sinh viết chữ cái. Ví dụ: phát biêu quy tắc phiên ñm hai tiếnị 
“quả cà”.

Về mặt nguvên tắc, một khi các chữ cái đã là đại diện cho các k 
hiệu âm thanli ngôn ngữ thì klni cần gọi tên các chữ cái, người ta C( 
thể dùng ngay cái âm mà chữ cái đó biểu thị. Ví dụ như trong b( 
chữ cái Quốc ngữ, a, e, ê, u,... đại diện cho các âm I a, e, ê, II,... I nêi 
chúng được gọi là: a, e, ỗ, u,... Tuy vậy, nguyên tắc này không lh( 
áp dụng một cách triệt đê’ đưỢc, chi\ yếu bởi hai lí do sau:

Một là, chữ Ciíi không bao giờ trùng khớp một cách tuyệt đối 
một đối một với kí hiệu âm thanh ngôn ngữ. Quav iTỞ lại với chi 
Quốc ngữ, điều này được thể hiện:

- Một chữ cái ghi nhiều âm: chữ a ghi âm /  a /  iTong “ai”, gli 
âm /  ă /  trong “ay”

- Một âm lại đưỢc ghi bằng nhiều chữ cái; âm /  K /  được gh 
hằng ba con chữ khác nliau: c, k q trong các trường hỢp: kéo cờ 
quả cà...

Rõ ràng trong trường hỢp này cần phải lựa chọn cho mỗi chí 
cái một tôn gọi dứt khoát

Hai lả, tên gọi của chữ cái phải có câu tạo tôi thiôu bÀng mộ 
âm tiết mới có tliê’ nghe được rõ ràng, thế nlnmg các phụ âm lạ 
thường không tlìể nào tự mình làm thành một âm tic't. Tronị: 
trường hợp này, tên gọi của chúng phải đưỢc âm tiết hoá. Ví dụ 
chữ t gọi là “tê”, chữ c gọi là “xê”,...

Trong thế giới cổ đại, người La Mã có lẽ là những người đầu 
tiên đặt tên gọi cho các chữ cái theo nguyên tắc lấy âm mà chúiiị! 
đại diện lảm cơ sở. Những tên gọi đó đến nay Vcĩn được duy hì
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trong being chữ cái Latinh: A (cl), B (hội), H (ha), I (i), 
K (kti), L (ôn lờ), M (êm mờ), N (ên n(<), o  ((ô), p (pê), Q (cu), 
R (Or rừ), s  (ês si), T (tô), ú  (ii), V (ve), X (íks), Y (ypsllon),
z (zêt).

Ngtìy nay, bộ chữ cái Lei tinh dược sư dụmg làm văn tự cùa 
nhiều nước trên thê giới. Các nước sử dụng bộ (L'hữ cái nàv đều tôn 
trọng trật lự đã đưỢc quy địnli giữa ccíc diữ cáíi và về cơ bản vẫn  
duv trì tổn gọi của chúng. Việc gọi tôn các chữrcái trén thực tế đã 
tuân thoí) hai nguyên tắc chung sau đây:

1) Các chữ cái ghi nguyên cìm dược gọi tên ttheo nguyên âm mà 
chúng biểu thị. Trong Irưởng hỢp một chữ cái biểu thị nhiều 
nguyên áni khác lìliau thì gọi tên chữ cái ấy theío nguyên âm chừilì 
mà nó biêu thị.

2) Dổi với Cik' chữ cái phụ ám, tôn gọi cuảa chúng đưỢc âm 
tiếl hoá gồni phụ âm kết hỢp vứi nguyên âim. N guyên âm đó 
th ô n g  lhườnj!; hl /  e / ,  Irong m ột vài trường; h ợ p  cần  th iế t ch o  
sự phân biệt, có thể thêm một số vôu tô phu \vào trước hoặc sau 
phụ âm đó.

Tucìn theo rdiCmg nguyên tắc cliunp, có tíruh chât quốc tế  đó, khi 
đăt tên cho chữ cái của một ngôn ngữ cụ thé, người ta đồng thời 
cũng cố gcíng hảo đảm Iiliững yêu cầu co' bản s<au đây:

- Tên gọi các chữ cái không nên Xci 1.1 dốii v̂ ới những đăc điểm 
phát âin của người bản ngữ.

- Thô’ hiện đưỢc kliả năng khu biệt tối đa tênì ịỊỌi của các chữ cái.

- Cố gắng bảo đảm tính liệ thống và tính (cân đối giữa các tên 
gọi các chữ cái

- Gọi tôn các chữ cái sao cho thuận tiện đốii với thực tiễn phiên 
âm, đánh vần. Muốn vậy, tên gọi chữ cái nên ccó câu tạo đơn tiết và 
phản ánh dưỢc âm mà nó hiểu thị.
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